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KẾ HOẠCH  
Hoạt động thiết bị năm học 2023-2024

Căn cứ Quyết định số 41/2000/BGD-ĐT ngày 07/09/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thiết bị giáo dục trường phổ thông;
Căn cứ vào Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành chương trình giáo dục phổ thông;
Căn cứ vào thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 04 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1.
Căn cứ vào thông tư số 43/2020/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2.
Căn cứ vào thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3,4.
Căn cứ Kế hoạch số 325/KH-VTT ngày 30 tháng 8 năm 2023 về Kế hoạch giáo dục trường tiểu học Võ Thị Thừa;
Căn cứ, yêu cầu, nhiệm vụ, chỉ tiêu tình hình thực tế, bộ phận thiết bị trường tiểu học Võ Thị Thừa xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2023 - 2024 như sau;
I.ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THIẾT BỊ NĂM HỌC 2022-2023:
1.Ưu điểm:
     Dưới sự chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường, phòng thiết bị đã đạt được kết quả như sau:
- Đầu năm lên kế hoạch năm, tháng, tuần cụ thể cho cả năm học
- Cung cấp đầy đủ, kịp thời thiết bị đồ dùng dạy học cho giáo viên
- Thường xuyên theo dõi việc mượn- trả thiết bị của giáo viên
- Theo dõi định kỳ việc sử dụng đồ dùng dạy học trên lớp
- Kiểm tra, sắp xếp thiết bị theo khối, lớp, theo từng môn học để tiện cho việc mượn.
- Tu sửa các thiết bị đã hư hỏng
- Bổ sung thiết bị chưa có.
2.Tồn tại:
- Do trường mới thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 2018 nên thiết bị đồ dùng dạy học còn thiếu thốn quá nhiều, cùng với nó là quá trình thay sách theo thông tư 32/2018 do đó thiết bị phải thay mới dẫn đến đã thiếu càng thiếu hơn.
- Kinh phí của nhà trường còn hạn hẹp nên việc mua sắm trang  thiết bị dạy học còn hạn chế.
II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1.Thực trạng:
a/ Về đội ngũ:
Hiện có 52 cán bộ, giáo viên và nhân viên trong đó:
	Cán bộ quản lý
	3

	GV nhiều môn
	31

	GV Mĩ thuật
	1

	GV Anh văn
	4

	GV Âm nhạc
	1

	GV Thể dục
	1

	Tổng phụ trách
	1

	Nhân viên
	10

	Tổng cộng
	52



b/ Về học sinh:
- Toàn trường hiện có 1538 học sinh ;
	Khối lớp
	Số lớp
	Số học sinh

	1
	7
	340

	2
	6
	296

	3
	7
	348

	4
	6
	288

	5
	5
	266

	Cộng
	31
	1538


2.Thuận lợi:
- Được sự quan tâm và giúp đở của Ban giám hiệu, GV, công nân viên nhà trường tạo điều kiện để hoàn thành tốt công tác thiết bị.
- Phòng thiết bị có diện tích rộng rãi, đảm bảo khang trang, thoáng mát.
- Nhân viên thiết bị có trình độ chuyên môn.
- Được trang bị đầy đủ tủ, kệ, máy vi tính, máy in, ti vi.
- Có đầy đủ các loại hồ sơ được lưu trữ cẩn thận.
3.Khó khăn:
- Trường mới đi vào hoạt động lên phải trang bị đồ dùng thiết bị hoàn toàn mới.
- Phong trào tự làm đồ dung dạy học chưa được thực hiện.
- Kinh phí chi cho công tác thiết bị chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực tế, mà chỉ đáp ứng khi có nhu cầu cần thiết (khó khăn chung của toàn ngành).
4.Cơ sở vật chất:
- Có phòng thiết bị riêng nên dễ dàng quản lý và dễ sắp xếp.
- Có đầy đủ 31 tivi cho 31 lớp học, 4 máy chiếu, 01 máy tính, 01 bảng từ để phục vụ giảng dạy bằng giáo án điện tử. Phòng tin học có 50 máy tính nối mạng.
III. NHIỆM VỤ VÀ CHỈ TIÊU:
1.Nhiệm vụ chung:
- Tiếp tục bổ sung và hoàn thiện phòng thiết bị trường học trên cơ sở quy chế tiêu chuẩn và các công văn hướng dẫn của Bộ giáo dục và Đào tạo.
- Xây dựng kế hoạch về công tác thiết bị dạy học của đơn vị đảm bảo khai thác tối đa tính năng sử dụng của các thiết bị dạy học được trang bị phục vụ cho hoạt động dạy và học và các hoạt động giáo dục khác.
- Đáp ứng kịp thời và đầy đủ cho giáo viên, học sinh các điều kiện để quan sát thực hành , nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.
- Tổ chức và vận động cán bộ, giáo viên tự làm đồ dung bổ sung vào danh mục tối thiểu.
- Nâng cao nhận thức của cán bộ giáo viên, học sinh về vị trí, vai trò và tác dụng của thiết bị giảng dạy, học tập.
- Đáp ứng kịp thời và đầy đủ cho giáo viên và học sinh các điều kiện để thực hiện nhắm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học;
- Tiếp tục kết hợp với chuyên môn tạo sự chuyển biến tốt hơn về hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học trên lớp của giáo viên nhằm thực hiện tốt việc đổi mới chương trình thay sách và phương pháp giảng dạy.
- Thường xuyên theo dõi việc sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học của giáo viên.
2.Nhiệm vụ cụ thể:
*Công tác chỉ đạo và quản lý thiết bị:
-Từ đầu năm học xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động thiết bị, trong đó thể hiện rõ nội dung hoạt động, dự kiến kinh phí đầu tư, phát triển thiết bị.
* Đối với cán bộ phụ trách thiết bị dạy học:
- Đầu năm học lên kế hoạch về công tác tổ chức, bảo quản, sử dụng phục vụ việc dạy và học.
- Thống kê thiết bị đầu năm học.
-Thống kê tất cả bài dạy có đồ dung, tranh ảnh của từng khối do tổ trưởng chuyên môn tập hợp gởi lên. Dựa vào đó mà cán bộ quản lý thiết bị sắp xếp cho giáo viên khi mượn sử dụng.
- Có đầy đủ hồ sơ sổ sách theo quy định.
-Tham mưu với lãnh đạo nhà trường mua sắm, sửa chữa, bổ sung thiết bị, đồ dung, tranh ảnh phục vụ công tác giảng dạy.
-Báo cáo Hiệu trưởng định kỳ 2 lần/1 năm học quá trình thực hiện việc sử dụng đồ dung dạy học của giáo viên, so sánh với kế hoạch đầu năm học.
- Thường xuyên sắp xếp, bố trí khoa học, ngăn nắp, không trùng nhau.
- Bảo quản tốt các thiết bị, thường xuyên chống mối, mọt…
- Thanh lý thiết bị hỏng, củ không sử dụng được.
- Thường xuyên vệ sinh, luôn giữ phòng thiết bị thoáng mát, sạch sẽ, tiến hành trang trí phòng đồ dung đẹp mắt, thân thiện.
* Đối với tổ chuyên môn và giáo viên:
- Báo cáo với nhân viên thiết bị các đồ dùng tiết học sắp tới, thống kê các thiết bị cần sử dụng cho bài học của mình.
- Tổ chuyên môn cùng với tổ phụ trách thiết bị thống kê và rà soát lại các thiết bị của bộ môn tổ mình về các bài dạy của bộ môn tranh, tranh ảnh.
- Phân phối đồ dung thiết bị cho giáo viên theo từng môn, từng khối lớp để tiện việc sử dụng.
- Rà soát, đối chiếu thiết bị dạy học hiện có với danh mục thiết bị để có kế hoạch bổ sung.
- Giáo viên thiết bị cùng chuyên môn có trách nhiệm kiểm tra việc bảo quản, sử dụng thiết bị dạy học của giáo viên trên lớp để ngày càng nâng cao chất lượng dạy và học ở trường.
- Động viên giáo viên tự làm đồ dùng day học nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới và phương pháp giảng dạy học hiện nay.
- Phối hơp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn động viên học sinh mua đồ dung học tập.
3.Tổ chức hoạt động thiết bị:
- Ban giám hiệu chỉ đạo hoạt động thiết bị của nhà trường, nhân viên thiết bị tham mưu xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với yêu cầu của chuyên môn.
- Vận động tổ chức cho giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.
- Xây dựng kế hoạch về công tác thiết bị dạy học đảm bảo khai thác tối đa tính năng sử dụng của các thiết bị dạy học được trang bị phục vụ cho hoạt động dạy- học và các hoạt động khác.
- Bằng nhiều biện pháp để đẩy mạnh việc sử dụng thiết bị dạy học trên lớp của giáo viên đạt hiệu quả cao nhằm phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo trong học tập của học sinh góp phần thực hiện tốt phong trào “xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”.
- Rà soát, sắp xếp tất cả các thiết bị dạy học, đồ dung hiện có.
- Thống kê, phân loại thiết bị hiện có, tổ chức thanh lý các đồ dung thiết bị đã hư quá hạn sử dụng từ đó kế hoạch mua sắm bổ sung đảm bảo đầy đủ theo danh mục thiết bị tối thiểu được bộ giáo dục quy định.
- Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách theo qui định, cập nhật thường xuyên và lưu giữ theo trình tự thời gian.
- Bảo quản tài sản thiết bị phải có tiếp nhân thiết bị và kiểm tra định kì.
- Thực hiện tốt danh mục bộ môn cho các lớp.
- Tham mưu tốt với BGH để đẩy mạnh công tác quản lý và sử dụng đồ dung dạy học có hiêu quả.
* Công tác kiểm kê, thanh lý:
Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn về danh mục thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và điều kiện thực tế của nhà trường, Bam giám hiệu tổ chức giám sát, kiểm tra việc kiểm kê, thanh lý cũng như mua sắm, tự làm đồ dung, đồ chơi, thiết bị dạy học; hàng năm tổ chức kiểm kê vào cuối tháng 5 và xây dựng kế hoạch bổ sung, sửa chữa thiết bị, đồ dung dạy học cho năm sau.
4.Thực hiện đầy đủ qui định về nghiệp vụ thiết bị:
- Có đủ các loại sổ sách quản lý thiết bị theo quy định; thực hiện đầy đủ và đúng qui trình nghiệp vụ thiết bị mỗi khi nhập hoặc xuất thiết bị đồ dung dạy học.
- Bố trí, sắp xếp kho thiết bị khoa học, hợp lý, quản lý chặt chẽ; đơn giản hóa các thủ tục cho mượn để tổ chức phục vụ giáo viên nhân chóng, thuận tiện, phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của giáo viên.
- Chủ động lập kế hoạch, phối hợp với các tổ chuyên môn thực hiện tốt các hoạt động bổ sung thiết bị đồ dung dạy học, tuyên truyền giới thiệu, tổ chức hoạt động tốt các hoạt động tự làm đồ dùng dạy học và phát huy hiệu quả của thiết bị trong giảng dạy, học tập.
5.Thực hiện thông tin, báo cáo theo định kỳ:
 Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; bảo đảm thông tin kịp thời, chính xác và đầy đủ.
IV.CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM:
- 100% giáo viên lên lớp đều có kế hoạch sử dụng đồ dung dạy học.
- Thực hiện làm đồ dung dạy học mỗi giáo viên 01 đồ dùng/một năm.
- Bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ phụ trách thiết bị.
- Xây dựng hồ sơ sổ sách thiết bị đầy đủ.
1. Tổ chức thực hiện :
- Ngày từ đầu năm học, Bam giám hiệu nhà trường đã ra quyết định phân công phụ trách quản lý thiết bị, ra nội quy sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học. Phân công kiểm kê thiết bị, duyệt kế hoạch mua sắm phục vụ tốt cho việc dạy học.
- Nhân viên phụ trách thiết bị lên lịch hoạt động thiết bị, triển khai kịp thời và có kế hoạch cho mượn thiết bị đáp ứng nhu cầu dạy và học.
- Phối hơp với giáo viên làm danh mục thiết bị cho từng môn học trong năm học.
2.Kế hoạch hoạt động thiết bị theo tháng năm học 2023-2024
	TT
	Tháng/ năm
	Nội dung công việc

	1
	8/2023
	· Làm công tác vệ sinh phòng thiết bị, lau chùi thiết bị, đồ dùng dạy học.
·  Kiểm tra lại trang thiết bị và ĐDDH sắp xếp và điều hòa việc mượn ĐDDH trong hè
· Lên lịch cho mượn thiết bị dạy học.
· Lên kế hoạch đặt thiết bị cho năm học mới.

	2
	9/2023
	· Cho mượn thiết bị dạy học.
· Lập kế hoạch hoạt động thiết bị năm học 2023-2024. 
· Kiểm tra việc sử dụng đồ dùng dạy học trên lớp.
· Vào sổ theo dõi giáo viên mượn thiết bị.
· Nhắc nhở giáo viên và học sinh bảo quản thiết bị tại lớp.

	3
	10/2023
	· Cho giáo viên và học sinh mượn thiết bị dạy học.
· Lập kế hoạch mua sắm sửa chữa bổ sung thiết bị.
· Kiểm tra việc sử dụng đồ dùng dạy học trên lớp.
· Lau chùi thiết bị, đồ dùng dạy học.
· Trang trí sắp xếp lại phòng thiết bị.
· Vào sổ theo dõi giáo viên mượn thiết bị.

	4
	11/2023
	· Cho mượn thiết bị dạy học.
· Lập kế hoạch thi đồ dùng dạy học tự làm.
· Tổ chức thi đồ dùng dạy học tự làm.
· Lau chùi thiết bị.
· Xin bổ sung thêm tủ đựng thiết bị.
· Vào sổ theo dõi giáo viên mượn thiết bị.

	5
	12/2023
	· Trưng bày triển lãm đồ dùng dạy học tự làm.
· Thu hồi thiết bị học kỳ 1.
· Cho mượn thiết bị học kì 2.
· Lau chùi thiết bị.
· Bổ sung thêm thiết bị dạy học mới.
· Kiểm tra tình hình sử dụng thiết bị ở lớp.
· Vào sổ theo dõi giáo viên mượn thiết bị.

	6
	01/2024
	· Cho mượn thiết bị.
· Sắp xếp thiết bị.
· Kiểm tra tình hình mượn thiết bị ở lớp.
· Lau chùi thiết bị.
· Bổ sung thiết bị còn thiếu.
· Vào sổ theo dõi giáo viên mượn thiết bị.

	7
	02/2024
	· Tiếp tục cho mượn thiết bị.
· Kiểm tra tình hình mượn thiết bị.
· Vệ sinh phòng thiết bị trước khi nghỉ tết Nguyên Đán 2023.
· Vào sổ theo dõi giáo viên mượn thiết bị.
· Nhắc nhở giáo viên và học sinh bảo quản thiết bị tại lớp.

	8
	03/2024
	· Cho giáo viên và học sinh mượn thiết bị.
· Lau chùi thiết bị.
· Bổ sung thiết bị còn thiếu.
· Vào sổ theo dõi giáo viên mượn thiết bị.
· Làm hồ sơ công nhận xếp loại thiết bị trong năm gửi Phòng giáo dục
· Nhắc nhở giáo viên và học sinh bảo quản thiết bị tại lớp

	9
	04/2024
	· Vào sổ theo dõi giáo viên mượn thiết bị.
· Cho mượn thiết bị.
· Kiểm tra tình hình sử dụng thiết bị ở lớp.
· Thu hồi thiết bị không sử dụng nữa
· Chuẩn bị tốt hồ sơ, các công tác khác chào đón đoàn kiểm tra của Phòng và Sở Giáo dục về kiểm tra

	10
	05/2024
	· Thu hồi thiết bị.
· Vào sổ theo dõi giáo viên mượn thiết bị.
· Báo cáo tổng kết công tác thiết bị trong năm qua.
· Kiểm kê thiết bị cuối năm học 2022-2023.
· Lên kế hoạch bổ sung thiết bị cho năm học tới.
· Tổng kết việc mượn và sử dụng đồ dùng của giáo viên.
· Vệ sinh phòng thiết bị.
· Sắp xếp lại phòng thiết bị.
 



 II. DỰ TRÙ KINH PHÍ CHO THIẾT BỊ NĂM HỌC 2023– 2024
	TT
	Loại
	Số lượng
	Số tiền

	1
	Thiết bị lớp 2
	3
	6.394.800

	2
	Thiết bị lớp 4
	3
	22.168.600

	
	Tổng
	
	28.563.400



Số tiền bằng chữ: Tám mươi tám triệu, không trăm mười năm nghìn sáu trăm đồng.
Tổng kinh phí trang cấp cho phòng thiết bị: 28.563.400 đ.
Kinh phí xin trang cấp:  Quỹ Thường xuyên.
Trên đây là kế hoạch hoạt động Thiết bị năm học 2023-2024. Kính mong ban lãnh đạo nhà trường xem xét và tạo điều kiện mua bổ sung cơ sở vật chất để thiết bị đạt tiêu chuẩn như đã để ra.
NHÂN VIÊN THIẾT BỊ                                HIỆU TRƯỞNG              
   
.

Mai Thị Thủy                                           Nguyễn Thị Thanh Tuyền
     
Nơi nhận :
- PGD&ĐT Quận 12;                                                                          
- Tổ cộng tác thư viện;
- Websiste, Zalo trường;
- Lưu: VT.
                                                                                                                                      

 
